Tiết 82	ÔN TẬP THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI 

 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1. KiÕn thøc:
	- Hệ thống hóa các văn bản thơ văn Việt Nam đã học từ đầu học kì I(phần văn học trung đại, thơ và truyện hiện đại)
	- Vận dụng kiến thức đã học để lập bảng thống kê
2. KÜ n¨ng:    RÌn n¨ng lực tự học, tự khái quát của HS
3. Th¸i ®é:  Cã ý thøc tiÕp thu ý kiÕn gãp ý cña b¹n, söa nh÷ng lçi sai cña bµi viÕt.
4.Năng lực cần phát triển :phát hiện ,giao tiếp ,phân tích ,nhận xét đánh giá ,tổng hợp  ,khái quát
B.CHUẨN BỊ :
- GV: Nghiên cứu soạn giảng
- HS: Đọc lại toàn bộ kiến thức phần văn đã học từ đầu năm
C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  :
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
       2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I: HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN VIỆT NAM

	Tác phẩm- Tác giả
	Thể loại- PTBĐ
	HCST (xuất xứ)
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ
	- Truyện truyền kì.
- Tự sự, biểu cảm
	- Thế kỉ 16
	Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, niềm cảm thương số phận bi kịch của họ dưới chế độ phong kiến.
	-Truyện truyền kì viết bằng chữ Hán; kết hợp các yếu tố hiện thực và yếu tố hoang đường kì ảo với cách kể chuyện, xây dựng nhân vật rất thành công.

	Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tuỳ bút)- Phạm Đình Hổ
	- Tuỳ bút
	- Thế kỉ 18
	Phản ánh đời sống xa hoa vô độ, sự nhũng nhiễu nhân dân của bọn vua chúa quan lại phong kiến thời vua Lê chúa Trịnh suy tàn.
	- Tuỳ bút chữ Hán, ghi chép theo cảm hứng sự việc, câu chuyện con người đương thời một cách cụ thể, chân thực, sinh động

	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)- Ngô gia văn phái
	- Thể chí- Tiểu thuyết lịch sử
- Tự sự, miêu tả
	- TK 18
	Hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- Quang Trung với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh; sự thất bại thảm hại của quân Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước hại dân.
	Tiểu thuyết lịch sử chương hồi viết bằng chữ Hán; cách kể chuyện nhanh gọn, chọn lọc sự việc, khắc hoạ nhân vật chủ yếu qua hành động và lời nói.

	Truyện Kiều- Nguyễn Du
	- Truyện thơ Nôm
- Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
	- TK 18- 19
	- Thời đại, gia đình và cuộc đời của Nguyễn Du.
- Tóm tắt Truyện Kiều.
- Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.

	- Truyện thơ Nôm lục bát.
- Ngôn ngữ có chức năng biểu đạt, biểu cảm và thẩm mĩ.
- Nghệ thuật tự sự: dẫn chuyện, xây dựng nhân vật, miêu tả thiên nhiên…

	Chị em Thuý Kiều- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	-Tự sự, miêu tả, biểu cảm (nổi bật là miêu tả)
	- TK 18- 19
	- Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều, dự cảm về số phận nhân vật.
-> cảm hứng nhân văn sâu sắc.

	- Bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh; bút pháp ước lệ tượng trưng; ngôn ngữ tinh luyện, giàu cảm xúc; khai thác triệt để biện pháp tu từ

	Cảnh ngày xuân- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	- Tự sự, miêu tả (nổi bật là miêu tả)
	- TK 18- 19
	 Bức tranh  thiên  nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng.
	Từ ngữ bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình.

	Mã Giám Sinh mua Kiều- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	- Tự sự,  miêu tả, biểu cảm 
	- TK 18- 19
	- Bóc trần bản chất xấu xa, đê tiện của Mã Giám Sinh, qua đó lên án những thế lực tàn bạo chà đẹp lên sắc tài và nhân phẩm của người phụ nữ.
- Hoàn cảnh đáng thượng tội nghiệp của Thuý Kiều
	Nghệ thuật tả thực, khắc hoạ tính cách nhân vật bằng việc miêu tả ngoại hình, cử chỉ và ngôn ngữ đối thoại.

	Kiều ở lầu Ngưng Bích- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	- Tự sự, biểu cảm, miêu tả (nổi bật là biểu cảm)
	- TK 18- 19
	Cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiều.
	Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, miêu tả nội tâm, sử dụng ngôn ngữ độc thoại, điệp từ, điệp cấu trúc…

	Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga- Trích truyện LVT của NĐC
	- Truyện thơ Nôm.
-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm
	- TK 18- 19
	Khắc hoạ những phẩm chất đẹp đẽ của hai nhân vật: Lục Vân Tiên tài ba dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài; Kiều Nguyệt Nga hiền hậu, nết na, ân tình.
	Ngôn ngữ giản dị mộc mạc mang màu sắc Nam Bộ; xây dựng nhân vật qua hành động, cử chỉ lời nói.

	Lục Vân Tiên gặp nạn- Trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu 
	- Truyện thơ Nôm.
-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm
	- TK 18- 19
	Sự đối lập giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân cách cao cả và những toan tính thấp hèn, đồng thời thể hiện thái độ quí trọng và niềm  tin của tác giả
	 Ngôn ngữ giàu cảm xúc, khoáng đạt, bình dị, dân dã; nghệ thuật kể chuyện theo mô típ dân gian, miêu tả nhân vật qua hành động, lời nói; cảm hứng thiên nhiên trữ tình, dạt dào…

	Làng- Kim Lân
	- Truyện ngắn
-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm
	- Năm 1948. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đăng lần đầu trên tạp chí Văn nghệ năm 1948.
- Hoàn cảnh đó giúp ta hiểu được cuộc sống và tinh thần kháng chiến, đặc biệt là nét chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân đó là tình yêu làng gắn bó, thống nhất với tình yêu đất nước.
	Qua tâm trạng đau xót,  tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.
	Xây dựng cốt truyện tâm lí, tình huống truyện đặc sắc; miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế; ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ, thể hiện cá tính của nhân vật; cách trần thuật linh hoạt, tự nhiên.

	Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
	- Truyện ngắn
-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
	- Được viết  vào mùa hè năm 1970, là kết quả của chuyến thực tế ở Lào Cai của tác giả, khi miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH,  xây dựng cuộc sống mới. Rút từ tập “Giữa trong xanh” (1972).
- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu đựợc cuộc sống, vẻ đẹp của những con người lao động  thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.
	Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên núi cao Sa Pa. Qua đó, truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.
	Truyện xây dựng tình huống hợp lí, cách kể chuyện hợp lí, tự nhiên; miêu tả nhân vật từ nhiều điểm nhìn; ngôn ngữ chân thực giàu chất thơ và chất hoạ; có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận.

	Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
	- Truyện ngắn.
- Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
	- Được viết năm 1966, khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ, tác phẩm được đưa vào tập truyện cùng tên.
- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu được cuộc sống chiến đấu và đời sống tình cảm của người lính, của những gia đình Nam Bộ - tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. 
	Câu chuyện éo le và cảm động về hai cha con: ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh chiến tranh.
	Nghệ thuật miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em; xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên.



4.VẬN DỤNG KIẾN THỨC KĨ NĂNG 
 GV: Khái quát nội dung bài học
· Tiếp tục ôn tập toàn bộ kiến thức kì 1
- Soạn bài  Cố hương
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